
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  17 tháng (month)  07 năm (year)  2025

Mã của cơ quan thuế: M1­25­G09RT­01000003086

Ký hiệu (Serial): 1C25MQB

Số (No.): 271

Đơn vị bán hàng (Issued) : CÔNG TY TNHH DG GROUP

Mã số thuế (Tax code) : 0 3 1 6 8 7 3 2 4 0

Địa chỉ (Address) : Số 128 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

Mã số thuế (Tax code): 0107490572

Địa chỉ (Address): Tầng 8, Tòa nhà G­Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method):  Tiền mặt/Chuyển khoản Số tài khoản (A/C Bank):

STT

(No.)

Tên hàng hóa, 

dịch vụ

(Name of products services)

Đơn vị 

tính

(Unit)

Số 

lượng

(Quantity)

Đơn 

giá

(Unit price)

Thành tiền trước

thuế

(Amount)

Thuế suất

GTGT (%)

(VAT Rate)

Tiền thuế GTGT

(VAT Amount)

Thành tiền sau thuế

GTGT

(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 PC06­MATCHA LATTE ly 1 49.000 49.000 8% 3.920 52.920

2 A01­TRỨNG HẤP phần 2 39.000 78.000 8% 6.240 84.240

3 A04­BẠCH TUỘC TRỘN MÙ TẠT phần 2 59.000 118.000 8% 9.440 127.440

4 A08­RONG BIỂN TRỘN DẦU MÈ phần 1 45.000 45.000 8% 3.600 48.600

5 SetD­CLASSIC SASHIMI SET D phần 1 489.000 489.000 8% 39.120 528.120

6 R04­CUỘN CÁ HỒI PHỦ TRỨNG CÁ
HỒI

phần 1 129.000 129.000 8% 10.320 139.320

7 B22­SÒ ĐIỆP NƯỚNG SỐT MISO phần 2 85.000 170.000 8% 13.600 183.600

8 SA03­SALAD CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG phần 1 109.000 109.000 8% 8.720 117.720

9 G10­GUNKAN BOMP COMBO phần 1 219.000 219.000 8% 17.520 236.520

10 KHĂN LẠNH cái 2 2.000 4.000 8% 320 4.320

Trang (page)1 / 2

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(Hóa đơn Điện tử được tra cứu trực tuyến tại tracuu.wininvoice.vn , mã tra cứu: C01DA61103  )
(Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công Ty TNHH Win Tech Solution ­ MST: 0312303803 ­ www.win­tech.vn)



Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Buyer, sign and full name)

Người bán hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Seller, sign and full name)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày (Date)  17 tháng (month)  07 năm (year)  2025

Mã của cơ quan thuế: M1­25­G09RT­01000003086

Ký hiệu (Serial): 1C25MQB

Số (No.): 271

Đơn vị bán hàng (Issued) : CÔNG TY TNHH DG GROUP

Mã số thuế (Tax code) : 0 3 1 6 8 7 3 2 4 0

Địa chỉ (Address) : Số 128 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

Mã số thuế (Tax code): 0107490572

Địa chỉ (Address): Tầng 8, Tòa nhà G­Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method):  Tiền mặt/Chuyển khoản Số tài khoản (A/C Bank):

STT

(No.)

Tên hàng hóa, 

dịch vụ

(Name of products services)

Đơn vị 

tính

(Unit)

Số 

lượng

(Quantity)

Đơn 

giá

(Unit price)

Thành tiền trước

thuế

(Amount)

Thuế suất

GTGT (%)

(VAT Rate)

Tiền thuế GTGT

(VAT Amount)

Thành tiền sau thuế

GTGT

(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Cộng tiền hàng(Summary): 1.410.000 112.800 1.522.800

TỔNG HỢP
(Summary)

Thuế suất
(VAT Rate)

Tổng chưa thuế
GTGT
(Sub total)

Tiền thuế GTGT
(VAT amount)

Giá trị thanh
toán
(Total)

Hàng hóa không chịu thuế GTGT KKKNT

Hàng hóa không chịu thuế GTGT X

Hàng hóa chịu thuế suất 0%

Hàng hóa chịu thuế suất 5%

Hàng hóa chịu thuế suất 8% 1.410.000 112.800 1.522.800

Hàng hóa chịu thuế suất 10%

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) 1.410.000 112.800 1.522.800

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu năm trăm hai mươi hai nghìn tám trăm đồng

Tiếp theo trang trước; Trang (page)2 / 2

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(Hóa đơn Điện tử được tra cứu trực tuyến tại tracuu.wininvoice.vn , mã tra cứu: C01DA61103  )
(Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công Ty TNHH Win Tech Solution ­ MST: 0312303803 ­ www.win­tech.vn)

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH DG

GROUP

Ký ngày 17 tháng 07 năm 2025


